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1. Mở đầu
Một trong những mục tiêu của môn Tiếng Việt ở 

trường tiểu học là hình thành và phát triển ở học sinh 
(HS) các kỹ năng (KN) sử dụng tiếng Việt (nghe, 
nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi 
trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy 
và học tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác tư 
duy cho HS. Luyện câu là một trong những KN HS 
được tiếp xúc khi học tiếng Việt, thông qua KN này, 
HS biết: viết câu, đặt câu, nghĩa của câu, trang bị cho 
HS hiểu biết cơ bản về câu. Rèn cho HS KN sử dụng 
câu, sử dụng dấu câu phù hợp. Bồi dưỡng ý thức sử 
dụng tiếng Việt trong văn hóa giao tiếp. Có lẽ vì thế, 
KN sử dụng câu trong Chương trình Tiểu học được 
đánh giá là khó khăn, trừu tượng trong các KN khác 
của tiếng Việt.

Xuất phát từ những vấn đề trên, việc phát triển 
năng lực (PTNL) luyện câu cho HS lớp 4 là điều cần 
thiết. Luyện câu không chỉ giúp HS nắm vững được 
kiến thức về nghĩa của câu, xác định và phân biệt 
được thành phần câu mà còn nâng cao năng lực (NL) 
tư duy, ngôn ngữ, diễn đạt… phát huy toàn diện tính 
thẩm mĩ – nhân văn khi cảm thụ các tác phẩm văn 
học dần dần hình thành NL qua tiếp thu kiến thức 
về câu.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. PTNL luyện câu
2.1.1. Khái niệm NL: Theo từ điển Tiếng Việt: “NL 
là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có 
để thực hiện một hoạt động nào đó. Phẩm chất tâm 
lí và sinh lí tạo cho con người khả năng hoàn thành 
một loại hoạt động nào đó với chất lượng cao” [38, 

tr. 660].
Theo dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông 

(GDPT) tổng thể. “NL là khả năng thực hiện thành 
công hoạt động trong một bối cảnh nhất định nhờ sự 
huy động tổng hợp các kiến thức, KN và các thuộc 
tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí ... NL 
cá nhân được đánh giá qua phương thức và kết quả 
hoạt động của cá nhân đó khi giải quyết các vấn đề 
của cuộc sống” [12, tr.6].

Theo tác giả Nguyễn Công Khanh: “NL là khả 
năng làm chủ những hệ thống kiến thức, KN, thái 
độ và vận hành (kết nối) chúng một cách hợp lí vào 
thực hiện thành công nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu 
quả vấn đề đặt ra của cuộc sống. NL là một cấu trúc 
động (trừu tượng), có tính mở, đa thành tố, đa tầng 
bậc, hàm chứa trong nó không chỉ là kiến thức, là 
KN... mà cả niềm tin, giá trị, trách nhiệm xã hội... 
thể hiện ở tính sẵn sàng hành động trong những điều 
kiện thực tế, hoàn cảnh thay đổi”.

NL HS được thể hiện qua những hành động, việc 
làm và kết quả đạt được khi tham gia, thực hiện hoạt 
động .
2.1.2. Khái niệm dạy học theo hướng PTNL

Theo Nguyễn H. Hợp (2016) trong quyển Hướng 
dẫn dạy học theo định hướng PTNL HS tiểu học, thì:

“Dạy học theo định hướng PTNL là một xu 
hướng giáo dục tiên tiến trên thế giới. Trong đó, mục 
tiêu giáo dục không dừng lại ở những kiến thức và 
KN mà đặc biệt chú trọng đến NL HS khả năng thực 
hiện thành công các hoạt động trong bối cảnh thực 
tiễn cuộc sống vận dụng không chỉ kiến thức, KN 
mà còn bày tỏ cả thái độ, tình cảm và những phẩm 
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chất tâm lí”.
Dạy học theo định hướng PTNL cho HS chú trọng 

tới việc hình thành cho HS NL nhận thức, NL tự học, 
các KN giải quyết vấn đề, HS được học, được làm 
quen cách hòa nhập, cách thích ứng với môi trường 
và cộng đồng trong một thế giới đang thay đổi nhanh 
chóng. Từ đó, HS sẽ hình thành NL căn bản đầu tiên 
theo định hướng của UNESCO: “Học để biết học 
để làm, học để tự khẳng định và học dễ cùng chung 
sống” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018).

Để đảm bảo được điều đủ, phải thực hiện chuyển 
từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một 
chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, 
rèn luyện KN, hình thành NL và phẩm chất. 
2.1.3. Khái niệm câu

Theo tài liệu môn cơ sở việt ngữ chủ đề câu tiếng 
Việt “Câu là đơn vị của ngôn ngữ, có chức năng 
thông báo, diễn đạt tương đối trọn vẹn một ý, có cấu 
tạo ngữ pháp nhất định và có ngữ điệu kết thúc”

Theo Wikipedia “Câu  là một đơn vị ngữ pháp 
gồm một hay nhiều từ có liên kết ngữ pháp với nhau. 
Một câu có thể bao gồm các từ được nhóm lại để thể 
hiện một khẳng định, nghi vấn, cảm thán, yêu cầu, 
mệnh lệnh, hoặc đề nghị.”
2.2. Dạy học theo hướng PTNL cho HS lớp 4

Theo tác giả Hoàng Phê (2008), NL là “khả năng, 
điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có thể hiện một 
hoạt động nào đó. Phẩm chất tâm lí và sinh lí tạo cho 
con người khả năng hoàn thành một loại hoạt động 
nào đó với chất lượng”.

Theo tác giả Hoàng H. Bình: “NL không thể 
được hình thành và phát triển bằng con đường truyền 
giảng thụ động. Kiến thức có thể được tiếp thu qua 
lời giảng, nhưng người học chỉ làm chủ được những 
kiến thức này khi chiếm lĩnh chúng bằng chính hoạt 
động có ý thức của mình. KN cũng vậy, muốn phát 
triển nó, người học phải được hoạt động trong môi 
trường gần với môi trường thực dưới sự hướng dẫn 
của người dạy”.

Theo tác giả Phạm T. Dong: “NL là sự tổng hợp 
những thuộc tính của cá nhân con người, đáp ứng 
những yêu cầu của hoạt động và bảo đảm cho hoạt 
động đạt được những kết quả cao”.

Căn cứ theo quy định tại Chương trình GDPT ban 
hành kèm theo 32/2018/TT-BGDĐT có nêu rõ khái 
niệm NL theo Chương trình GDPT 2018 như sau: 
NL: là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển 
nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, 
cho phép con người huy động tổng hợp các kiến 
thức, KN và các thuộc tính cá nhân khác như hứng 
thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện thành công một loại 

hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong 
những điều kiện cụ thể.

Như vậy, có thể hiểu khái niệm dạy học theo 
hướng PTNL là: Dạy học PTNL với mục tiêu phát 
huy tối đa các phẩm chất, NL của người học. Thông 
qua các hoạt động học tập trên lớp, GV tổ chức cho 
HS lĩnh hội các kiến thức khai thác tiềm năng của 
HS. Dạy học theo hướng PTNL GV là người giữ vai 
trò là định hướng, tổ chức các hoạt động học tập tích 
cực, sáng tạo đáp ứng được mục tiêu dạy học, người 
học thể hiện sự tiến bộ của mình qua việc chứng 
minh NL, tức là HS cần chứng minh được mức độ 
nắm vững kiến thức bài học và giải quyết các vấn đề 
thực tiễn cuộc sống. 
2.3. Một số biện pháp PTNL luyện câu của HS lớp 
4 ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
2.3.1. PTNL luyện câu thông qua phương pháp dạy 
học hỏi – đáp 

Bài tập: Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a) Em bé cười.
b) Mấy chú Dế sặc nước, loạng choạng bò ra khỏi 

tổ.
c) Mấy chú Dế sặc nước loạng choạng bò ra khỏi 

tổ.
d) Một bác giun bò đụng chân nó mát lạnh hay 

tiếng một chú dế rúc rích cũng khiến nó giật mình, 
sẵn sàng tụt nhanh xuống hố sâu.

Hướng dẫn:
a) Hướng dẫn HS đặt câu hỏi: Ai cười? (Em bé - 

“em bé” là CN); Em bé làm gì? (cười - VN)
b) Vì câu có dấu phẩy ngăn cách hai hoạt động 

nên hướng dẫn HS đặt câu hỏi: Con gì sặc nước, 
loạng choạng bò ra khỏi tổ? (HS trả lời: mấy chú 
Dế - “mấy chú Dế” là CN); Mấy chú Dế làm gì? (sặc 
nước, loạng choạng bò ra khỏi tổ - VN).

c) Nhìn qua thì câu này giống câu b) nhưng GV 
giúp HS nhận biết: câu không có dấu phẩy nên đặt 
câu hỏi: Con gì sặc nước? (Con Dế - Con Dế là CN); 
Con Dế thế nào? (sặc nước - “sặc nước” là VN); Con 
gì loạng choạng bò ra khỏi tổ? (Con Dế sặc nước - 
“Con Dế sặc nước” là CN). Trong trường hợp này CN 
là cụm chủ vị; Mấy chú Dế sặc nước làm gì? (loạng 
choạng bò ra khỏi tổ - VN).

d)  Tương tự câu c), GV hướng dẫn HS xác định 
câu trên chủ ngữ có hai cụm chủ vị; có hai vị ngữ, có 
một nội dung thông báo.
2.3.2. PTNL luyện câu thông qua kỹ thuật dạy học 
sáng tạo

*Ví dụ: Bài “Câu”, bài tập 3 trong phần luyện tập, 
SGK Tiếng việt 4, tập 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) 
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trang 10 có nội dung như sau:
Bài 3: Tìm từ ngữ phù hợp để tạo thành câu hoàn 

chỉnh.
a. ...là loài hoa em thích nhất.
b. ...sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.
c. ...tham gia Tết trồng cây.
d. Người gần gũi với em nhất...
e. Chùm hoa phượng...
g. Những chú voi...
Với bài tập này, GV yêu cầu HS đọc kĩ yêu cầu 

đề và phân tích đề. Tiếp theo, GV chia lớp thành các 
nhóm và phát cho mỗi nhóm 1 tấm khăn phủ bàn. GV 
nêu yêu cầu và mời HS thực hiện vào khăn phủ bàn. 
Sau đó GV mời đại diện nhóm trình bày và các nhóm 
khác nhận xét.
2.3.3. PTNL luyện câu thông qua trò chơi học tập

*Ví dụ: Sau khi học xong bài “Câu” TV4, tập 2, 
Bộ sách Chân trời sáng tạo.

Bước 1: Chuẩn bị
- Thiết kế trò chơi:
+ Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức đã học sắp 

xếp những từ ngữ để tạo thành câu một cách nhanh 
chóng và đúng nhất.

+ Tên trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng
+ Nội dung: Sắp xếp các từ ngữ tạo thành câu
+ Người tham gia: Các nhóm HS chơi với nhau.
+ Cách chơi, cách tiến hành: GV chuẩn bị một số 

từ ngữ để lẫn lộn trong hộp. Chia lớp thành 2 nhóm, 
cử một số đại diện tham gia. Yêu cầu các nhóm cùng 
nhau sắp xếp những từ ngữ để tạo thành câu có nghĩa 
và dán trên bảng. Đội nào đặt được nhiều câu hơn sẽ 
thắng cuộc.

1) em/loài hoa/rất thích./Hoa sen/là
2) Người dân/trồng cây/ dịp Tết./vào/tham gia
3) hoa sen/em/Mỗi mùa sen nở,/thường ra/đầm/

hái
4) trong xanh/cao/bầu trời/và
5) cằn cỗi/Những vòm cây/trong vườn/già nua/

đều đã/nhuộm màu
6) đỏ tươi/hoa phượng/chùm
7) thương/mẹ/nhất/em
8) Hoa sen/những đầm lầy/thường mọc/trong
9) món quà/ông ngoại/tặng/bố mẹ/em/Cây mai tứ 

quý/là
10) đặc sản/miền Tây/ở/là/Cá linh
+ Cách đánh giá: Mỗi câu sắp xếp đúng được 1 

điểm; đội nào sắp xếp được nhiều và chính xác hơn 
sẽ dành chiến thắng.

+ Phương tiện phục vụ: Các tờ giấy nhỏ được bỏ 
vào hộp kín.

+ Thời gian: 5 – 8 phút.
- Dự kiến những HS tham gia tò chơi: Mỗi đội 

với các thành viên có trình độ khác nhau do GV bốc 
thăm lựa chọn.

- Phân công trọng tài: Lớp trưởng và hai lớp phó.
Bước 2: Tiến hành
- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh 

– Ai đúng”.
- Cách chơi: GV chuẩn bị một số từ ngữ để lẫn 

lộn trong hộp. Chia lớp thành 2 nhóm, cử một số đại 
diện tham gia. Yêu cầu các nhóm cùng nhau sắp xếp 
những từ ngữ để tạo thành câu có nghĩa và dán trên 
bảng. Đội nào đặt được nhiều câu hơn sẽ thắng cuộc.

- HS trình bày và nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bước 3: Tổng kết, đánh giá
Sau khi hết thời gian, GV đưa ra hướng dẫn cách 

giải và tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa cho các nhóm. 
Sau đó, khen thưởng nhóm thắng cuộc, đồng thời 
phạt nhóm thua cuộc nhảy một điệu múa theo nhạc.
3. Kết luận

Qua nghiên cứu thực trạng dạy luyện câu cho HS 
lớp 4 ở các trường tiểu học, chúng tôi nhận thấy, việc 
tổ chức dạy học câu trong tiếng Việt gặp nhiều khó 
khăn, bất cập. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu, tìm kiếm 
các phương hướng dạy câu cho HS lớp 4 là một yêu 
cầu cấp thiết. Để đạt được mục tiêu của việc dạy học 
từ loại theo định hướng PTNL, GV cần phối hợp linh 
hoạt nhiều phương pháp dạy học tích cực để hình 
thành cho HS NL sử dụng được câu tiếng Việt trong 
viết, giao tiếp. Hệ thống bài tập được sắp xếp theo 
một trật tự khoa học sẽ giúp HS tự tiếp thu kiến thức 
và tự rèn luyện để hình thành NL sử dụng câu trong 
học tập và trong cuộc sống hàng ngày.
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